	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  01  năm  2018



Tên bài:                                                   KHÁI NIỆM VỀ MẶT TRÒN XOAY
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Học sinh tính toán thành thạo các bài toán về mặt tròn xoay
+ Học sinh nắm vững các kiến thức môn toán cơ bản đã học và các công thức tính diện tích và thể tích của mặt tròn xoay.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro..., 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh.
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Tạo hình trong không gian
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
I.Sự tạo thành mặt tròn xoay
Trong không gian, cho mặt phẳng (P) chứa đường thẳng  và một đường (C). Khi quay (P) quanh  một góc 3600 thì mỗi điểm M trên (C) vạch ra một đường tròn có tâm O thuộc  và nằm trên mp vuông góc với . Khi đó (C) sẽ tạo nên một hình được gọi là mặt tròn xoay. (C) được gọi là đường sinh của mặt tròn xoay đó.  được gọi là trục của mặt tròn xoay.
                                               
II.Mặt nón tròn xoay
1. Mặt nón tròn xoay
Trong mặt phẳng (P) có hai đường thẳng d và  cắt nhau tại điểm O và tạo thành góc nhọn . Khi quay (P) xung quanh  thì d sinh ra một mặt tròn xoay được gọi là mặt nón tròn xoay đỉnh O.  gọi là trục, d gọi là đường sinh, góc 2 gọi là góc ở đỉnh của mặt nón đó.
                                                                 

2. Hình nón tròn xoay
Cho OIM vuông tại I. Khi quay nó xung quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình được gọi là hình nón tròn xoay.
– Hình tròn (I, IM): mặt đáy
– O: đỉnh
– OI: đường cao
– OM: đường sinh
– Phần mặt tròn xoay sinh ra bởi OM: mặt xung quanh.
                                                   
3. Khối nón tròn xoay
Phần không gian được giới hạn bởi một hình nón tròn xoay kể cả hình nón đó được gọi là khối nón tròn xoay.
– Điểm ngoài: Điểm không thuộc khối nón.
– Điểm trong: Điểm thuộc khối nón nhưng không thuộc hình nón.
– Đỉnh, mặt đáy, đường sinh
4. Diện tích xung quanh của hình nón
a) Một hình chóp được gọi là nội tiếp hình nón nếu đáy của hình chóp là đa giác nội tiếp đường tròn đáy của hình nón và đỉnh của hình chóp là đỉnh của hình nón.
Diện tích xung quanh của hình nón là giới hạn của diện tích xung quanh của hình chóp đều nội tiếp hình nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
a) Diện tích xung quanh của hình nón bằng nửa tích độ dài đường tròn đáy với độ dài đường sinh:	


Diện tích toàn phần của hình nón bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích đáy.
· 
Chú ý: Nếu cắt mặt xung quanh của hình nón theo một đường sinh rồi trải ra trên một mặt phẳng thì ta được một hình quạt có bán kính bằng độ dài đường sinh và một cung tròn có độ dài bằng chu vi đường tròn đáy của hình nón. Khi đó: 
                                                              
5. Thể tích khối nón
Thể tích khối nón là giới hạn của thể tích khối chóp đều nội tiếp khối nón đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn, với h là khoảng cách từ đỉnh tới đáy. Khi đó: 

				
III.Mặt trụ tròn xoay
1. Mặt trụ tròn xoay
   Trong mặt phẳng (P) cho hai đường thẳng  và l song song nhau, cách nhau một khoảng bằng r. Khi quay (P) xung quanh  thì l sinh ra một mặt tròn xoay được gọi là mặt trụ tròn xoay.  gọi là trục, l gọi là đường sinh, r là bán kính của mặt trụ đó.
                                                
2. Hình trụ tròn xoay
 Xét hình chữ nhật ABCD. Khi quay hình đó xung quanh đường thẳng chứa 1 cạnh, chẳng hạn AB, thì đường gấp khúc ADCB tạo thành một hình được gọi là hình trụ tròn xoay.
– Hai đáy.
– Đường sinh.
– Mặt xung quanh.
– Chiều cao.
                                                
3. Khối trụ tròn xoay
  Phần không gian được giới hạn bởi một hình trụ kể cả hình trụ đó được gọi là khối trụ tròn xoay.
– Điểm ngoài.
– Điểm trong.
– Mặt đáy, đường sinh, chiều cao
4. Diện tích xung quanh của hình trụ
a) Một hình lăng trụ được gọi là nội tiếp một hình trụ nếu hai đáy của hình lăng trụ nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ.
Diện tích xung quanh của hình trụ là giới hạn của diện tích xung quanh của hình lăng trụ đều nội tiếp hình trụ khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn.
b) Diện tích xung quanh của hình trụ bằng tích độ dài đường tròn đáy và độ dài đường sinh. 
Khi đó: 	


Diện tích toàn phần của hình trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai đáy.

Chú ý: Nếu cắt mặt xung quanh của hình trụ theo một đường sinh, rồi trải ra trên một mặt phẳng thì sẽ được một hình chữ nhật có một cạnh bằng đường sinh l và một cạnh bằng chu vi đường tròn đáy. Khi đó: 
	

                                              

5. Thể tích khối trụ
 Thể tích khối trụ là giới hạn của thể tích khối lăng trụ đều nội tiếp khối trụ đó khi số cạnh đáy tăng lên vô hạn, với h là khoảng cách giữa hai mặt đáy. Khi đó: 

                                      

	
Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa

[image: ]







Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
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Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
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Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
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Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề và cho các ví dụ minh họa
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	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa





Nắm vững kiến thức và thực hiện















Nắm vững kiến thức và thực hiện





















Nắm vững kiến thức và thực hiện
























Nắm vững kiến kiến thức và thực hiện theo hướng dẫn của GV
	
15















20











15



























15

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa hình học 12

	


Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          
Giảng viên









	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện:  45  Phút
Chương I: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  01  năm  2018



Tên bài:               BÀI TẬP (Khái niệm mặt tròn xoay)
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Học sinh tính toán thành thạo các bài toán về mặt tròn xoay
+Học sinh nắm vững các kiến thức môn toán cơ bản đã học và các công thức tính diện tích và thể tích của mặt tròn xoay 
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Nhắc lại các kiến thức lũy thừa trong bài trước

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và ôn tập kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
Bài tập 1

Cho tam giác OIM vuông tại I, góc , IM = 2a. Khi quay OIM quanh cạnh góc vuông OI thì đường gấp khúc OMI tạo thành một hình nón tròn xoay.
a) Tính diện tích xung quanh của hình nón đó.
b) Tính thể tích khối nón tròn xoay tạo thành.
[image: ]
  Giải
Ta có: l = OM = 4a.  Do đó: Sxq = rl = 4a2


Ta có: h = OI = 2 V = 

Bài tập 2
 Cho hình nón tròn xoay có đường cao h = 20cm, bán kính đáy r = 25 cm.
a) Tính diện tích xung quanh của hình nón.
b) Tính thể tích khối nón tạo thành.
c) Một thiết diện đi qua đỉnh của hình nón có khoảng cách từ tâm của đáy đến mặt phẳng chứa thiết diện là 12 cm. Tính diện tích thiết diện đó.




                                                                      a) Ta có: . Sxq = rl = .25. =125 cm2.

b)  Thể tích khối nón là: cm3

c) Ta có: OH  SI (I là trung điểm của AB),  Do đó:  OI = 15 (cm)
 AB = 2IB =40cm,  SI =25cm là đường cao của tam giác SAB.

Vậy: .
	
GV:  Viết bài tập 1 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 1 lên bảng)
 
-Vấn đáp,
-Thuyết trình,
-Gợi mở vấn đề.


HS: Trả lời
GV: Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
HS: Trình bày bài.

GV: Nhận xét và sửa chữa.
HS: Chữa bài và nắm vững.



GV: Chuyển ý và sang bài tập 2


GV:   Viết bài tập 2  lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 2 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
GV: Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành 6 nhóm cho các nhóm trình bày.
HS: Trình bày theo nhóm
GV: Nhận xét và sửa chữa.
HS: Chữa bài và nắm vững.
	Thực hiện giải các bài tập









Nắm vững kiến thức và thực hiện














Nắm vững kiến thức và thực hiện
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa hình học 12

	


Trưởng bộ môn


Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          
Giảng viên




	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  01  năm  2018



Tên bài:            MẶT CẦU  
Mục tiêu của bài: 
[bookmark: OLE_LINK2]- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Học sinh nắm , tính toán thành thạo các bài toán về mặt cầu
+Học sinh nắm vững kiến thức các khái niệm được khái niệm về mặt cầu, vị trí tương đối giữa giữa mặt cầu và mặt phẳng, đường thẳng, phương trình tiếp tuyến và các công thức tính diện tích và thể tích của mặt cầu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Sau khi học mặt tròn xoay, cho nữa đường tròn xoay quanh trục, ta sex được hình gì?
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
I. Mặt cầu và các khái niệm liên qua đến mặt cầu
1. Mặt cầu

Tập hợp những điểm M trong không gian cách điểm O cố định một khoảng không đổi bằng r (r > 0) được gọi là mặt cầu tâm O bán kính r. Kí hiệu S(O; r).	
 Một mặt cầu được xác định nếu biết tâm và bán kính của nó.
        [image: ]         [image: ]                           [image: ]                         

2. Điểm nằm trong và nằm ngoài mặt cầu. Khối cầu
 Cho S(O; r) và điểm A bất kì.
– OA = r  A nằm trên (S)
– OA < r  A nằm trong (S)
– OA > r  A nằm ngoài (S)
 Tập hợp các điểm thuộc S(O; r) cùng với các điểm nằm trong mặt cầu đó được gọi là khối cầu hoặc hình cầu tâm O bán kính r.
3. Đường kinh tuyến và vĩ tuyến của mặt cầu
– Mặt cầu là mặt tròn xoay được tạo bởi một nửa đường tròn quay quanh trục chứa đường kính của đường tròn đó.
– Giao tuyến của mặt cầu với các nửa mặt phẳng có bờ là trục của mặt cầu được gọi là kinh tuyến của mặt cầu.
– Giao tuyến (nếu có) của mặt cầu với các mặt phẳng vuông góc với trục được gọi là vĩ tuyến của mặt cầu.
– Hai giao điểm của mặt cầu với trục được gọi là hai cực.
4. Biểu diễn mặt cầu
Nhận xét: Hình biểu diễn của mặt cầu qua phép chiếu vuông góc là một hình tròn.
– Vẽ một đường tròn có tâm và bán kính là tâm và bán kính của mặt cầu.
– Vẽ thêm một vài kinh tuyến, vĩ tuyến của mặt cầu đó.
                  [image: ]                    [image: ]
.II.Giao của mặt cầu và mặt phẳng
Cho mặt cầu S(O; r) và mặt phẳng (P). Đặt h = d(O, (P)).
 h > r  (P) và (S) không có điểm chung.
 h = r  (P) tiếp xúc với (S).

 h < r  (P) cắt (S) theo đường tròn tâm H, bán kính .

[image: ][image: ][image: ][image: ]
Chú ý:
 Điều kiện cần và đủ để (P) tiếp xúc với S(O; r) tại H là (P) vuông góc với OH tại H.
 Nếu h = 0 thì (P) cắt (S) theo đường tròn tâm O bán kính r. Đường tròn này được gọi là đường tròn lớn và (P) được gọi là mặt phẳng kính của mặt cầu (S).
III.Giao của mặt cầu với đường thẳng, Tiếp tuyến của mặt cầu
Cho mặt cầu S(O; r) và đường thẳng . Gọi d = d(O, ).
 d > r   và (S) không có điểm chung.
 d = r   tiếp xúc với (S).
 d < r   cắt (S) tại hai điểm M, N phân biệt.
[image: ]
· Chú ý:
· Điều kiện cần và đủ để đường thẳng  tiếp xúc với mặt cầu S(O; r) tại điểm H là  vuông góc với bán kính OH tại H.  được gọi là tiếp tuyến, H được gọi là tiếp điểm.
· Nếu d = 0 thì  đi qua tâm O và cắt (S) tại hai điểm A, B. AB là đường kính của (S).
Nhận xét:
a) Qua một điểm A nằm trên mặt cầu S(O; r) có vô số tiếp tuyến của (S). Tất cả các tiếp tuyến này đều nằm trên mặt phẳng tiếp xúc với (S) tại A.
b) Qua một điểm A nằm ngoài mặt cầu S(O; r) có vô số tiếp tuyến với (S). Các tiếp tuyến này tạo thành một mặt nón đỉnh A. Khi đó độ dài các đoạn thẳng kẻ từ A đến các tiếp điểm đều bằng nhau.                                                      
– Tại mỗi điểm trên đường tròn có 1 tiếp tuyến.
– Qua 1 điểm nằm ngoài đường tròn có 2 tiếp tuyến. Các đoạn tiếp tuyến là bằng nhau.
                                                      
 Mặt cầu được gọi là nội tiếp hình đa diện nếu mặt cầu đó tiếp xúc với tất cả các mặt của hình đa diện.
 Mặt cầu được gọi là ngoại tiếp hình đa diện nếu tất cả các đỉnh của hình đa diện đều nằm trên mặt cầu.

                                                       




IV.Công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu
  Cho mặt cầu S(O; r).

 Diện tích mặt cầu:	

 Thể tích khối cầu:	
Chú ý:
  Diện tích mặt cầu bằng 4 lần diện tích hình tròn lớn của mặt cầu đó.
 Thể tích khối cầu bằng thể tích khối chóp có diện tích đáy bằng diện tích mặt cầu và có chiều cao bằng bán kính của khối cầu đó
	
GV:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.








GV: Lấy các ví dụ , hướng dẫn 
HS: Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức và thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.


GV:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.


















GV: Lấy các ví dụ , hướng dẫn 
HS: Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức và thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.


GV:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.








GV: Lấy các ví dụ , hướng dẫn 
HS: Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức và thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.




GV:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.








GV:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.








GV: Lấy các ví dụ , hướng dẫn 
HS: Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức và thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.











GV:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.

[image: ]

GV: Lấy các ví dụ , hướng dẫn 
HS: Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức và thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.
[image: ]



GV:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.








GV: Lấy các ví dụ , hướng dẫn 
HS: Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức và thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.



V:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.
[image: ]

[image: ]

GV: Lấy các ví dụ , hướng dẫn 
HS: Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức và thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.	


GV:   -Vấn đáp,
· Thuyết trình,
· Gợi mở vấn đề.






GV: Lấy các ví dụ , hướng dẫn 
HS: Trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, nắm vững kiến thức và thực hiện.
GV: Nhận xét, sửa chữa và đánh giá.

	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa





















Nắm vững kiến kiến thức và thực hiện theo hướng dẫn của GV
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	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
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Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
        
  Giảng viên








	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện:  90 Phút
Chương I: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  ...  năm  2018



Tên bài:  BÀI TẬP (Mặt cầu)

Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Học sinh nắm vững, giải, tính toán thành thạo các bài toán về mặt cầu.
+Họa sinh nắm vững kiến thức các khái niệm được khái niệm về mặt cầu, vị trí tương đối giữa giữa mặt cầu và mặt phẳng, đường thẳng, phương trình tiếp tuyến và các công thức tính diện tích và thể tích của mặt cầu..
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới

 Bài tập 1: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng , SAC vuông tại S. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.


                                           
 Giải
  SAC vuông tại S  OS = OA = OC
        
   OS = OA = OC = OB = OD
        
   O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. 

Khi đó: R = OA = .
Bài tập 2: Cho hình chóp S.ABC có SA = a, SB = b, SC = c và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.

                                                          
                                              Giải
Gọi I là trung điểm của AB. Khi đó: I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác SAB. Qua I dựng trục  vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt trung trực của SC cắt  tại một điểm O. Khi đó: 
 OA = OB = OC = OS O   và O thuộc mặt phẳng  trung trực của SC.



R = OA = = 
Bài tập 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và SA  (ABC). Gọi O là trung điểm của SC. 
a) Chứng minh A, B, C, S cùng nằm trên một mặt cầu.

b) Cho SA = BC = a và AB = . Tính bán kính mặt cầu trên.

                                                    
                                                         Giải:
a)  SAC vuông tại A  OA = OC = OS
    SBC vuông tại B OB = OC = OS

b) Ta có:

	    SC = 2a  R = a.


	
GV:  Viết bài tập 1 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 1 lên bảng)
 
-Vấn đáp, thuyết trình, hỏi các câu hỏi mở.
HS: Trả lời
GV: Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
HS: Trình bày bài.

GV: Nhận xét và sửa chữa, đánh giá.
GV: Chuyển ý và sang bài tập 2.








GV:   Viết bài tập 2  lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 2 lên bảng)
 -Vấn đáp,thuyết trình, gợi mở vấn đề.
GV: Hãy nêu phương pháp xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp?
Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bản trình bày.
HS: Trả lời theo hướng dẫn và trình bày.
GV: Nhận xét và sửa chữa.
HS: sữa bài và nắm vững.





GV:   Viết Bài tập 3 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 3 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
Để chứng minh 4 điểm cùng nằm trên một mặt cầu ta cần chứng minh điều gì?
 HS: Trả lời
GV: Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
HS: Trình bày bài giải
GV: Nhận xét, sửa chữa.
HS: Nắm vững kiến thức và thực hiện
	Ghi nhận kiến thức  và thực hiện áp dụng giải các ví dụ minh họa





Nắm vững kiến kiến thức và thực hiện theo hướng dẫn của GV















Nắm vững kiến kiến thức và thực hiện theo hướng dẫn của GV









Nắm vững kiến kiến thức và thực hiện theo hướng dẫn của GV
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa hình học 12

	


Trưởng bộ môn



Phạm Thị Thu Nga



	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
        
  Giảng viên

	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện:  135 Phút
Chương I: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU
Thực hiện ngày........tháng  ....  năm  2018



Tên bài:                                 ÔN TẬP CHƯƠNG 1
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về mặt trụ, mặt nón và mặt cầu
+Học sinh nắm vững khái niệm, công thức tính diện tích, thể tích của mặt nón, mặt trụ và mặt cầu.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức trong chương 1

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	5

	2
	Giảng bài mới
 Bài tập 1

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng , SAC vuông tại S. Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.






Bài tập 2:
Cho hình chóp S.ABC có SA = 3, SB = 4, SC = 5 và ba cạnh SA, SB, SC đôi một vuông góc. Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp.









Bài tập 3:
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’cạnh a
    a. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương
    b. Tính diện tích mặt cầu tiếp xúc với tất cả các mặt của hình lập phương




	GV:   Viết Bài tập 1 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 1 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
GV: Hãy nêu phương pháp xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp?
 HS: Trả lời

GV: Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
HS: Trình bày bài giải

GV: Nhận xét, sửa chữa.
HS: Nắm vững kiến thức và thực hiện

GV:   Viết bài tập 2 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 2 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
GV: Hãy nêu phương pháp xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp?
 HS: Trả lời

GV: Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
HS: Trình bày bài giải

GV: Nhận xét, sửa chữa.
HS: Nắm vững kiến thức và thực hiện

GV:   Viết Bài tập 3 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 3 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
GV: Hãy nêu phương pháp xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp?
 HS: Trả lời

GV: Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
HS: Trình bày bài giải

GV: Nhận xét, sửa chữa.
HS: Nắm vững kiến thức và thực hiện
	
Nắm vững kiến thức và thực hiện
giải các bài tập










Nắm vững kiến kiến thức và thực hiện theo hướng dẫn của GV


Nắm vững kiến kiến thức và thực hiện theo hướng dẫn của GV
	10























10























10









	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề 
	Ôn tập
	5

	4
	Hướng dẫn tự học

	Học sinh sử dụng các bài tập áp dụng minh họa để giải một số bài tập tương tự
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Hình học 12

	


Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
     
     Giảng viên









	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương I: MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

Thực hiện ngày........tháng....  năm  2018



Tên bài: :                    KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu của bài
- Củng cố kiến thức và kiểm tra xem học sinh hiểu và vận dụng như thế nào
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Chép đề lên bảng (hoặc in đề phát cho học sinh)
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 0 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Không được sử dụng tài liệu


	
	Thực hiện
	

	2
	Nội dung đề:
Phụ thuộc đối tượng từng lớp
	Chép đề lên bảng
	
Làm bài ra giấy

	




	

Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên

	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện:  180 Phút
Chương II. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng    năm  2018



Tên bài:                                 HỆ TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về hệ toạ độ trong không gian
+Học sinh nắm vững khái niệm, công thức tính toạ độ vectơ, độ dài vectơ, toạ độ trung điểm, trọng tâm.
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn,thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại các kiến thức đã học trong hình học phẳng Oxy

	Vấn đáp, thuyết trình và gợi mở vấn đề
	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
5

	2
	Giảng bài mới
I. TOẠ ĐỘ CỦA ĐIỂM VÀ CỦA VECTƠ
1. Hệ toạ độ



 Hệ toạ độ Đề–các vuông góc trong không gian là hệ gồm 3 trục xOx, yOy, zOz vuông góc với nhau từng đôi một, với các vectơ đơn vị , , .

	                                                 [image: ]

	
A. Toạ độ của một điểm
                                                   [image: ]

        M(x; y; z) 
Ví dụ 1: Xác định các điểm M(0;0;0), A(0; 1; 2), B(1; 0; 2), C(1; 2; 0) trong không gian Oxyz.
2. Toạ độ của vectơ



Nhận xét:

 
 Toạ độ của các vectơ đơn vị:


 




Ví dụ 2: Trong KG Oxyz, cho hình hộp chữ nhật ABCD.ABCD có đỉnh A trùng với O, các vectơ ,  theo thứ tự cùng hướng với  và AB = a, AD = b, AA = c. Tính toạ độ các vectơ , với M là trung điểm của cạnh CD.

                                                 
II. BIỂU THỨC TOẠ ĐỘ CỦA CÁC PHÉP TOÁN VECTƠ

Định lí: Trong KG Oxyz, cho . Khi đó:



     


   			(k  )
· Hệ quả:

	
· 
Với :

   	 
· 
Cho 

               ;

M là trung điểm của đoạn AB: 
III. TÍCH VÔ HƯỚNG
1. Biểu thức toạ độ của tích vô hướng
Định lí: Trong KG Oxyz, 

cho:.

                
2.Ứng dụng
a) Độ dài của một vectơ

      
b) Khoảng cách giữa hai điểm

     
c) Góc giữa hai vectơ

     

   Từ đó suy ra 
Ví dụ 3: Trong KG Oxyz, cho A(1;1;1), B(–1;2;3), C(0;4;–2).




a) Tìm toạ độ các vectơ, , ,  (M là trung điểm của BC).


b) Tìm toạ độ của vectơ:   , 


c) Tính các tích vô hướng: , 
IV. PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU
Định lí: Trong KG Oxyz, mặt cầu (S) tâm I(a; b; c), bán kính r có phương trình:

       

                                                                                                         [image: ]
Ví dụ 4:  Viết phương trình mặt cầu có tâm I(1; –2; 3) và bán kính r = 5.
Nhận xét: Phương trình:


 với  là phương trình mặt cầu có tâm 

I(–a; –b; –c) và bán kính  .
Ví dụ 5: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình:

                      
                                         Giải 
Phương trình mặt cầu đã cho tương đương với phương trình sau:

                  
Vậy mặt cầu đã cho có tâm I = (-2; 1; -3), bán kính r =3.
Ví dụ 4: Xác định tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình:
a) 
           
b) 
           
Ví dụ 5: Viết phương trình mặt cầu (S):

a) (S) có tâm I(1; –3; 5), r = 
b) (S) có tâm I(2; 4; –1) và đi qua điểm A(5; 2; 3)
c) (S) có đường kính AB với A(2; 4; –1), B(5; 2; 3).

	


- Giới thiệu về hệ tọa độ của điểm và của vec tơ.

-Vấn đáp, thuyết trình, diễn giảng gợi mở vấn đề.


- Lấy ví dụ. Hướng dẫn học sinh tìm tọa độ của điểm và của vec tơ và gọi học sinh lên bảng trình bày.
  - Nhận xét, sửa bài














- Giới thiệu về hệ tọa độ của điểm và của vec tơ.
-Vấn đáp, thuyết trình, diễn giảng gợi mở vấn đề.






- Lấy ví dụ. Hướng dẫn học sinh tìm tọa độ của điểm và của vectơ và gọi học sinh lên bảng trình bày. 
- Nhận xét, sữa bài tập








- Giới thiệu về biểu thức  tọa độ của các phép toán vec tơ
- Vấn đáp, thuyết trình,diễn giảng gợi mở vấn đề.





-Lấy ví dụ.Hướng dẫn học sinh tìm biểu thức tọa độ của điểm và của vec tơ và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài











-Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
-Giới thiệu biểu thức của tích vô hướng.











- Lấy ví dụ và hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa chữa.


  -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Giới thiệu phương trình mặt cầu.



- Lấy ví dụ và hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài.

	


-Nắm vững định nghĩa


-
Trả lời, và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
























- Nắm vững định nghĩa
- Trả lời, và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.






-Trả lời, và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.

- Ghi chép cẩn thận








- Nắm vững định lí.

- Trả lời, và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.



-Trả lời, và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên


- Ghi chép



















-Trả lời













Trình bày bài giải

- Trả lời



- Học sinh nắm vững kiến thức và thực hiện
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	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Hệ thống nhanh các nội dung vừa học
	- Nhắc lại kiến thức trọng tâm của bài giảng
	- Chú ý lắng nghe và ghi nhớ
	
10

	4
	Hướng dẫn tự học

	Làm các bài tập 1,2,3,4, trong giáo trình, trang 65, 66
	5

	
	
	
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Hình học 12

	


Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
     
     Giảng viên



	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 225  phút  (5 tiết)
Chương II. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng    năm  2018



Tên bài:                                BÀI TẬP 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về hệ tọa độ trong không gian
+ Thông qua hệ thống bài tập ôn tập lại định nghĩa, hệ tọa độ của điểm và vec tơ, biểu thức tọa độ của vec tơ, tích vô hướng, phương trình mặt cầu.

- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
10

	2
	Bài tập 1: 

Cho ba vectơ .

a) Tính tọa độ của vectơ .

b) Tính tọa độ của vectơ 





Bài tập 2: 
Cho ba điểm A = (1; -1; 1), B = (0; 1; 2), C = (1; 0; 1).
Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.
	
-Viết bài tập 1 lên bản (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên bảng)
 
-Vấn đáp, thuyết trình, hỏi các câu hỏi mở.


- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày
- Nhận xét và sửa chữa, đánh giá
- Chuyển ý và sang bài tập 2


-Viết bài tập 2  lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 2 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành 4 nhóm. Và sau đó cho các nhóm trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa, đánh giá.
	





- Trả lời





-Trình bày bài giải









- Trình bày theo nhóm








- Sữa bài tập vào vở và nắm vững
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	3
	Bài tập 3:
Tính 



     a)  với , ;           



    b)  với , .

	- Viết bài tập 3 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 4 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hãy nhắc lại công thức tính số tích vô hướng của hai vec tơ ?
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài, đánh giá 

	- Trả lời

- Trình bày
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	4
	Bài tập 4: Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau:
   a) Có đường kính AB với A = (4; -3; 7), B = (2; 1; 3).
   b) Đi qua điểm A = (5; -2; 1) và có tâm C = (3; -3; 1).

	- Viết bài tâp 4 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 4 lên bảng)
 -Vấn đáp,
thuyết trình, gợi mở vấn đề
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài và đánh giá
	- Trình bày bài giải
	


90

	5
	Hướng dẫn tự học
	Làm các bài tập còn lại trong giáo trình, trang 64, 65 và đọc bài mới phương trình mặt phẳng
	10

	
	
	
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Hình học 12

	


Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
     
     Giảng viên




	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 135  phút  
Chương II. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng    năm  2018



Tên bài:                                PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình mặt phẳng
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại khái niệm mặt phẳng trong hình không gian

	Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
10

	2
	Giảng bài mới
I. Vec tơ pháp tuyến của mặt phẳng



Định nghĩa: Cho mp (P). Nếu vectơ    và có giá vuông góc với (P) thì  đgl vectơ pháp tuyến của (P).

                                                                                                               
· 

Chú ý: Nếu  là VTPT của (P) thì  (k  0) cũng là VTPT của (P).






Vectơ  xác định  đgl tích có hướng (hay tích vectơ) của hai vectơ  và . Kí hiệu:   hoặc .
                                                                              [image: ]
Nhận xét: 
 Tích có hướng của hai vectơ cũng là một vectơ.


 Cặp vectơ , ở trên đgl cặp VTCP của (P).
Ví dụ 1: Tìm một VTPT của mặt phẳng:
   a) Qua A(2; –1; 3), B(4; 0; 1), C(–10; 5; 3).
   b) Qua A(2; 0; 0), B(0; 2; 0), C(0; 0; 2).
                                    Giải 
a) 
; 
b) 

; 


c) 


 
	



- Vấn đáp

- Thuyết trình

- Diễn giảng gợi mở vấn đề




- Lấy ví dụ và hướng học sinh giải
	





- Nắm vững định nghĩa





 



- Trả lời và thực hiện












- Sữa bài tập vào vở và nắm vững
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	3
	III. Phương trình tổng quát của mặt phẳng
1. 
Định nghĩa: Phương trình ,

 trong đó , được gọi là phương trình tổng quát của mặt phẳng.

· Nhận xét:


    a) (P):   (P) có 1 VTPT là .



   b) PT của (P) qua  và có VTPT  là: .
 
 	
Ví dụ 2: Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (MNP) với M(1; 1; 1), N(4; 3; 2), P(5; 2; 1).
Giải

Ta có: .

Gọi .


Phương trình mặt phẳng (MNP) đi qua M(1; 1; 1) và có vectơ pháp tuyến   là: -1(x-1) + 4(y-1) -5(z-1) = 0 -x +4y -5z + 2 = 0
Lưu ý
Nhận xét: Nếu các hệ số A, B, C, D đều khác 0 thì có thể đưa phương trình của (P) về dạng:

	               	(2)     
(2) được gọi là  phương trình của mặt phẳng theo đoạn chắn.
[image: ]
	
 - Vấn đáp

- Thuyết trình

- Gợi mở vấn đề



-  Giới thiệu về dạng tổng quát của phương trình mặt phẳng
- Lấy ví dụ và hướng học sinh giải
 - Nhận xét bài giải và sữa sai (nếu có)
	


- Trả lời

- Nắm vững kiến thức










- Thực hiện 


- Ghi chép 
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	4
	III. Điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc

1. Điều kiện để hai mặt phẳng song song
Trong KG cho 2 mp (P1), (P2):

          	

           

 



 


 (P1) cắt (P2)

 
2. Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc


	-Vấn đáp,
thuyết trình, gợi mở vấn đề
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.

- Nhận xét, sửa bài và đánh giá
	- Trả lời



- Trình bày bài giải


- Ghi chép và khăc sâu vào trí nhớ
	


35

	5
	IV. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẲNG


Định lí: Trong KG Oxyz, cho (P):  và điểm .

      			
[image: ]
Ví dụ 3:
Tính khoảng cách giữa hai mp song song (P) và (Q):


a) 	(P): ; (Q):              


 b) 	(P): ; (Q): 
Giải
Bằng khoảng cách từ 1 điểm trên mp này đến mp kia.
a) Lấy M(0; 0; –1)  (Q).

	
b) Lấy M(0; 1; 0)  (P)

    
	



-Vấn đáp,
- Thuyết trình, 
- Gợi mở vấn đề.




- Lấy ví dụ và hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày


- Nhận xét và sữa bài làm của HS
	





- Trả lời








- Trình bày bài giải


- Nắm vững kiến thức và thực hiện

	






20

	   6
	Hướng dẫn tự học
	- Làm các bài tập1dến bài tập 12 trang 72, 73 trong giáo trình
	
5

	
	
	
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Hình học 12

	


Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
     
     Giảng viên

	




Giáo án số: 10	
	



Thời gian thực hiện: 315 phút  (7 tiết)
Chương II. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng    năm  2018



Tên bài:                                BÀI TẬP 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình mặt phẳng
+ Thông qua hệ thống bài tập ôn tập lại lý thuyết về phương trình mặt phẳng
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
10

	2
	Bài tập 1: 
Viết phương trình của mặt phẳng:
a) 
a/ Đi qua điểm M(1; -2; 4) và nhận  làm vectơ pháp tuyến;
b) 

b/ Đi qua điểm A(0; -1; 2) và song song với giá của mỗi vectơ và .
c) c/ Đi qua 3 điểm A(-3; 0; 0), B(0; -2; 0) và  C(0; 0; -1).
Bài tập 2:
Lập phương trình của mặt phẳng:
a) Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2);
b) Chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3);
c) Chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7).

	
-Viết bài tập 1 lên bản (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên bảng)
 
-Vấn đáp, thuyết trình, hỏi các câu hỏi mở.


- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày
- Nhận xét và sửa chữa, đánh giá
- Chuyển ý và sang bài tập 2

-Viết bài tập 2  lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 2 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành 4 nhóm. Và sau đó cho các nhóm trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa, đánh giá.
	





- Trả lời





-Trình bày bài giải









- Trình bày theo nhóm








- Sữa bài tập vào vở và nắm vững
	












60









60













	3
	Bài tập 3: 
Tính khoảng cách từ điểm A(2; 4; -3) lần lượt đến các mặt phẳng sau:
a) 2x – y + 2z - 9 = 0;
b) 12x – 5z +5 = 0;
c) x = 0.

	- Viết bài tập 3 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 4 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hãy nhắc lại công thức tính số tích vô hướng của hai vectơ?
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài, đánh giá 

	- Trả lời

- Trình bày
	



60


	4
	Bài tập 4. Cho tứ diện có các đỉnh là A(5; 1; 3), B(1; 6; 2), C(5; 0; 4), D(4; 0; 6).
a) Hãy viết phương trình của các mặt phẳng (ACD) và (BCD).

b) Hãy viết phương trình mặt phẳng  đi qua cạnh AB và song song với cạnh CD.

	- Viết bài tâp 4 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 4 lên bảng)
 -Vấn đáp,
thuyết trình, gợi mở vấn đề
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài và đánh giá
	- Trình bày bài giải
	


60

	5
	Bài tập 5. Lập phương trình của mặt phẳng:
a) Chứa trục Ox và điểm P(4; -1; 2);
b) Chứa trục Oy và điểm Q(1; 4; -3);
c) Chứa trục Oz và điểm R(3; -4; 7).

	- Viết bài tâp 5 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 5 lên bảng)
 -Vấn đáp,
thuyết trình, gợi mở vấn đề
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài và đánh giá
	- Trình bày bài giải


- Ghi chép
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	    6
	Hướng dẫn tự học
	Làm các bài tập còn lại trong giáo trình, trang 72 và đọc bài mới phương trình đường thẳng trong không gian
	10

	
	
	
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Hình học 12

	


Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
     
     Giảng viên



	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện:  45 Phút
Chương II: PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Thực hiện ngày........tháng....  năm  2018



Tên bài:                    KIỂM TRA 1 TIẾT
Mục tiêu của bài
- Củng cố kiến thức và kiểm tra xem học sinh hiểu và vận dụng như thế nào
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Chép đề lên bảng (hoặc in đề phát cho học sinh)
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 0 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Không được sử dụng tài liệu
	
	Thực hiện
	

	2
	Nội dung đề:
Phụ thuộc đối tượng từng lớp
	Chép đề lên bảng
	
Làm bài ra giấy

	




	

Trưởng bộ môn



Phạm Thị Thu Nga


	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
          Giảng viên

	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 180  phút  
Chương II. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng    năm  2018



Tên bài:                                PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình đường thẳng trong không gian
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TSTT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Nhắc lại phương trình đường thẳng trong mặt phẳng Oxy
	Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
10

	2
	I. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG

Định lí: Trong KG Oxyz, cho đường thẳng  đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và nhận vectơ  làm VTCP. Điều kiện cần và đủ để điểm M(x; y; z) nằm trên  là có một số thực t sao cho:


						

Định nghĩa: Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm M0(x0; y0; z0) và có VTCP  là phương trình có dạng:

				
trong đó t là tham số.
1. Chú ý: Nếu a1, a2, a3 đều khác 0 thì có thể viết phương trình của  dưới dạng chính tắc:

.
Ví dụ 1:
Viết PTTS của  đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P):


a) ;      b) ;
c) A(1; –1; 0), (P)  (Oxy);                      
d) A(2; –3; 6), (P)  (Oyz);
	



- Vấn đáp

- Thuyết trình

- Diễn giảng gợi mở vấn đề




Giới thiệu định nghĩa








- Lấy ví dụ và hướng học sinh giải
	





- Nắm vững định lí





 



- Trả lời và thực hiện












- Sữa bài tập vào vở và nắm vững
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	3
	II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG, CẮT NHAU, CHÉO NHAU
1. Điều kiện để hai đường thẳng song song

Gọi   lần lượt là VTCP của d và d. Lấy M(x0; y0; z0)  d.

	d // d  



Đặc biệt:	d  d  
2. Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau
Cho 2 đường thẳng 


		d: , d: 


d và d cắt nhau  hệ pt ẩn t, t sau có đúng 1 nghiệm:

		 (*)
3. Điều kiện để hai đường thẳng chéo nhau
Cho 2 đường thẳng 


d: , d: 
d và d chéo nhau  hai VTCP không cùng phương và hệ pt ẩn t, t sau vô nghiệm:

		 (*)

 d  d  .
Ví dụ 2:
Viết phương trình đường thẳng  đi qua điểm A và song song với đường thẳng d cho trước:


a) A(2; –5; 3), d:                               b) A(1; –3; 2), d: 


c) A(4; –2; 2), d:                  d) A(5; 2; –3), d: 
	
 - Vấn đáp

- Thuyết trình

- Gợi mở vấn đề



-  Giới thiệu về các điều kiện để 2 đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau


















- Lấy ví dụ và hướng học sinh giải
 - Nhận xét bài giải và sữa sai (nếu có)
	


- Trả lời

- Nắm vững kiến thức










- Thực hiện 


- Ghi chép 






















- Thực hiện 


- Ghi chép
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	   4
	Hướng dẫn tự học
	- Làm các bài tập1dến bài tập 9 trang 80, 81 trong giáo trình
	
10

	
	
	
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Hình học 12

	


Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
     
     Giảng viên

	







Giáo án số: 13	
	







Thời gian thực hiện: 270 phút  (6 tiết)
Chương II. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng    năm  2018



Tên bài:                                BÀI TẬP 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán về phương trình đường thẳng trong không gian.
+ Thông qua hệ thống bài tập ôn tập lại lý thuyết về phương trình đường thẳng trong không gian
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
10

	2
	Bài tập 1: 
1. Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:
1. 
a/ d đi qua điểm M(5; 4; 1) và có vectơ chỉ phương ;
1. 
b/ d đi qua điểm A(2; -1; 3) và vuông góc với mặt phẳng () có phương trình
x+ y – z + 5 = 0;
1. 
c/ d đi qua điểm B(2; 0; -3) và song song với đường thẳng ;
1. d/ d đi qua hai điểm P(1; 2 ; 3) và Q(5; 4; 4).



Bài tập 2: Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và cho bởi các phương trình sau:
1. 


d:  và  d: 
1. 


d:  và  d: .
	
-Viết bài tập 1 lên bản (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên bảng)
 
-Vấn đáp, thuyết trình, hỏi các câu hỏi mở.


- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày
- Nhận xét và sửa chữa, đánh giá
- Chuyển ý và sang bài tập 2





-Viết bài tập 2  lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 2 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành 4 nhóm. Và sau đó cho các nhóm trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa, đánh giá.
	





- Trả lời





-Trình bày bài giải












- Trình bày theo nhóm








- Sữa bài tập vào vở và nắm vững
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	3
	
Bài tập 3: Tìm số giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng () trong các trường hợp sau:
1. 

a) d: và (): 3x+ 5y- z- 2 = 0;
1. 

b) d:  và (): x+ 3y + z + 1 = 0;
1. 

c) d:  và  (): x+ y + z - 4 = 0;

	- Viết bài tập 3 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 3 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hãy nhắc lại công thức tính số tích vô hướng của hai vectơ?
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài, đánh giá 

	- Trả lời

- Trình bày
	



60

	4
	

Bài tập 4 : Cho điểm A(1; 0 ; 0) và đường thẳng : .
1. 
a/ Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng .
1. 

b/ Tìm tọa độ điểm A đối xứng với A qua đường thẳng .

	- Viết bài tâp 4 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 4 lên bảng)
 -Vấn đáp,
thuyết trình, gợi mở vấn đề
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài và đánh giá
	- Trình bày bài giải
	


60

	5
	
Bài tập 5: Cho điểm M(1; 4; 2) và mặt phẳng (): x+ y +z -1 = 0.

a) Tìm toạ độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm M trên mặt phẳng ();

b) Tìm toạ độ điểm M’ đối xứng với M qua mặt phẳng ();

c) Tính khoảng cách từ M đến mặt phẳng ().
	- Viết bài tâp 5 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 5 lên bảng)
 -Vấn đáp,
thuyết trình, gợi mở vấn đề
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài và đánh giá
	- Trình bày bài giải


- Ghi chép
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	Hướng dẫn tự học
	Làm các bài tập còn lại trong giáo trình, trang 78,79 
	5

	
	
	
	



	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình toán 4
Sách giáo khoa Hình học 12

	


Trưởng bộ môn




Phạm Thị Thu Nga
	
Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2018
     
     Giảng viên

	



Giáo án số: 14	
	



Thời gian thực hiện: 135 phút  (3tiết)
Chương II. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Thực hiện ngày........tháng    năm  2018



Tên bài: ÔN TẬP CHƯƠNG II + ÔN TẬP CUỐI NĂM 
Mục tiêu của bài: 
- Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
+ Học sinh vận dụng và tính toán thành thạo các bài toán phương pháp toạ độ trong không gian
+ Thông qua hệ thống bài tập ôn tập lại lý thuyết chương II
- Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo án, giáo trình, phấn, thước, bảng, micro....
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
  Nhắc nhở đồng phục, tác phong học sinh
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian
(Phút)

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Vận dụng lý thuyết để áp dụng vào bài tập như thế nào

	Lắng nghe và suy nghĩ mục tiêu tìm hiểu kiến thức
	
10

	2
	Bài tập 1: 
1. Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:
1. 
a/ d đi qua điểm M(5; 4; 1) và có vectơ chỉ phương ;
1. 
b/ d đi qua điểm A(2; -1; 3) và vuông góc với mặt phẳng () có phương trình
x+ y – z + 5 = 0;
1. 
c/ d đi qua điểm B(2; 0; -3) và song song với đường thẳng ;
1. d/ d đi qua hai điểm P(1; 2 ; 3) và Q(5; 4; 4).


Bài tập 2:  Cho mặt cầu (S) có đường kính AB biết rằng A(6; 2; -5); B(-4; 0; 7).
a) Tìm toạ độ tâm I và bán kính r của mặt cầu (S)
b) Lập phương trình mặt cầu (S)

c) Lập phương trình của mặt phẳng ()
[bookmark: _GoBack]tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A

	
-Viết bài tập 1 lên bản (hoặc chiếu sile bài tập 1 lên bảng)
 
-Vấn đáp, thuyết trình, hỏi các câu hỏi mở.


- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày
- Nhận xét và sửa chữa, đánh giá
- Chuyển ý và sang bài tập 2





-Viết bài tập 2  lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 2 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hướng dẫn học sinh giải và chia lớp thành 4 nhóm. Và sau đó cho các nhóm trình bày.
- Nhận xét và sửa chữa, đánh giá.
	





- Trả lời





-Trình bày bài giải












- Trình bày theo nhóm








- Sữa bài tập vào vở và nắm vững
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	3
	Bài tập 3: Cho bốn điểm A(-2; 6; 3), B(1; 0; 6), C(0; 2; -1), D (1; 4; 0).
a) Viết phương trình mặt phẳng (BCD). Suy ra ABCD là một tứ diện.
b) Tính chiều cao của tứ diện ABCD

c) Viết phương trình mặt phẳng () chứa AB và song song với CD.
	- Viết bài tập 3 lên bản ( hoặc chiếu sile bài tập 3 lên bảng)
 -Vấn đáp, thuyết trình, gợi mở vấn đề.
- Hãy nhắc lại công thức tính số tích vô hướng của hai vectơ?
- Hướng dẫn học sinh giải và gọi học sinh lên bảng trình bày.
- Nhận xét, sửa bài, đánh giá 

	- Trả lời

- Trình bày
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